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	Hiệu trưởng: Phạm Thị Thanh Vân
Ngày sinh: 18/04/1974
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp 
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 0396928999
E-mail vp:
[bookmark: _GoBack]mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : phamthithanhvan.mnhiephoa@pgdquangyen.edu.vn
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	P. Hiệu trưởng: Lương Thị Thuyến
Ngày sinh: 26/06/1973
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 0989051416
E-mail vp:
mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : luongthuyen973@gmail.com 
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	P. Hiệu trưởng: Phạm Thu Hiền
Ngày sinh: 02/09/1981
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT: Trung cấp 
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 0384618213
E-mail vp:
mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : nguyenuochien@gmail.com
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	[image: 22206201]
	Giáo viên: Đinh Thị Thanh Hoa
Ngày sinh: 26/12/1972
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp 
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 0979986209
E-mail vp:
mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : dinhthithanhhoa@gmail.com 
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Liên
Ngày sinh: 15/04/1968
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 0986595603
E-mail vp:
mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : nguyenthilien@gmail.com 
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Bưởi
Ngày sinh: 29/05/1968
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 0335613596
E-mail vp:
mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : nguyenthibuoi@gmail.com 
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	Giáo viên: Vũ Thị Phương Loan
Ngày sinh: 18/11/1989
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 0356274561
E-mail vp:
mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : vuthiphuongloan5@gmail.com 
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Hà
Ngày sinh: 13/11/1977
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 0382287959
E-mail vp:
mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : nguyenthiha@gmail.com 
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	Giáo viên: Đinh Thị Thúy Dung
Ngày sinh: 21/04/1984
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 0966730358
E-mail vp:
mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : dinhthithuydung@gmail.com 
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	Giáo viên: Đinh Thị Hoa
Ngày sinh: 21/06/1985
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 0332662633
E-mail vp:
mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : dinhthihoa@gmail.com 
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Minh Phương
Ngày sinh: 04/10/1990
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 098888603
E-mail vp:
mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : nguyenthiminhphuong@gmail.com 
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Mơ
Ngày sinh: 05/04/1991
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 0326564918
E-mail vp:
mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : nguyenthimo@gmail.com 
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Minh
Ngày sinh: 07/07/1989
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 0366917980
E-mail vp:
mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : nguyenthiminh@gmail.com 
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	Giáo viên: Phùng Thị Phượng
Ngày sinh: 12/08/1981
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 0663444592
E-mail vp:
mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : phungthiphuong@gmail.com 
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	Giáo viên: Vũ Đặng Thùy Chi
Ngày sinh: 02/04/1989
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 0359745931
E-mail vp:
mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : vudangthuychi@gmail.com 
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	Giáo viên: Đàm Thị Huyên
Ngày sinh: 07/11/1988
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 0399538210
E-mail vp:
mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : damthihuyen@gmail.com 
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	Giáo viên: Đàm Thị Lĩnh
Ngày sinh: 23/09/1991
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 0366977317
E-mail vp:
mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : damthilinh@gmail.com 
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	Giáo viên: Phạm Thị  Ninh Giang
Ngày sinh: 12/11/1987
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 0352288487
E-mail vp:
mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : phamthininhgiang@gmail.com 
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	Giáo viên: Bùi Thị Thanh Hoa
Ngày sinh: 07/12/1992
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 0372816757
E-mail vp:
mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : buithithanhhoa@gmail.com 
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	Giáo viên: Phạm Thị Hoa
Ngày sinh: 19/02/1991
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 0375203898
E-mail vp:
mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : phamthihoa@gmail.com 
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	Giáo viên: Vũ Thị Ngân
Ngày sinh: 26/02/1992
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 0376975176
E-mail vp:
mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : vuthingan@gmail.com 
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	Giáo viên: Vũ Thị Thu Hoài
Ngày sinh: 20/12/1991
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 0345435108
E-mail vp:
mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : vuthithuhoai@gmail.com 
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	Giáo viên: Vi Thị Lộc
Ngày sinh: 01/12/1987
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 0359060911
E-mail vp:
mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : vithiloc@gmail.com 
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	Giáo viên: Hoàng Thị Thêu
Ngày sinh: 29/11/1991
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 0362694968
E-mail vp:
mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : hoangthitheu@gmail.com 
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Thương
Ngày sinh: 18/12/1989
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 0365582152
E-mail vp:
mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : nguyenthithuthuong@gmail.com 
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	Giáo viên: Phạm Thị Quyên
Ngày sinh: 14/05/1991
Trình độ C.môn:  Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 0369608890
E-mail vp:
mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : phamthiquyen@gmail.com 
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	Giáo viên: Vũ Thị Thùy Dung
Ngày sinh: 10/03/1992
Trình độ C.môn:  Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 0976170334
E-mail vp:
mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : vuthithuydung@gmail.com 
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	Giáo viên: Đinh Thị Thu Dung
Ngày sinh: 17/12/1990
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 0343776466
E-mail vp:
mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : dinhthithudung@gmail.com 
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	Giáo viên: Đinh Thị Lan
Ngày sinh: 22/10/1990
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 0363597556
E-mail vp:
mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : dinhthilan@gmail.com 
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	Giáo viên: Đinh Thị Vân
Ngày sinh: 29/10/1989
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 0363395558
E-mail vp:
mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : dinhthivan@gmail.com 
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Việt Trinh
Ngày sinh: 20/04/1990
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 0392658846
E-mail vp:
mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : nguyenthiviettrinh@gmail.com 
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	Giáo viên: Lê Thị Thêm
Ngày sinh: 09/08/1986
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 0968828833
E-mail vp:
mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : lethithem@gmail.com 


	33 
	[image: ]

	Giáo viên: Lương Thị Châm
Ngày sinh: 01/10/1992
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 0359060901
E-mail vp:
mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : luongthicham@gmail.com
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	Giáo viên: Đặng Thị Hà
Ngày sinh: 03/04/1993
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 0394942478
E-mail vp:
mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : dangthiha@gmail.com 
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Trang Nhung
Ngày sinh: 25/04/1994
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 0975966554
E-mail vp:
mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : trangnhunghh94@gmail.com 
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	Giáo viên: Trần Thị Hưởng
Ngày sinh: 14/02/1990
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 0366388056
E-mail vp:
mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : tranthihuong@gmail.com 
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hằng
Ngày sinh: 05/02/1994
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 0387666654
E-mail vp:
mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : nguyenthithuhang@gmail.com 
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	Giáo viên: Bùi Thị Thanh
Ngày sinh: 06/05/1992
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 0356040832
E-mail vp:
mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : buithithanh@gmail.com 
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Thảo
Ngày sinh: 14/12/1994
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 0328818814
E-mail vp:
mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : nguyenthithao@gmail.com 
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	Giáo viên: Bùi Thị Mến
Ngày sinh: 17/08/1992
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 0982033785
E-mail vp:
mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : buithimen@gmail.com 
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	Giáo viên: Vũ Thị Hòa
Ngày sinh: 17/07/1984
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 0966712616
E-mail vp:
mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : vuhoa1771984@gmail.com
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	Giáo viên: Đinh Thị Hồng
Ngày sinh: 01/01/1985
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 0349986988
E-mail vp:
mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : dinhthihong@gmail.com
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Hường
Ngày sinh: 23/03/1994
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 0339987345
E-mail vp:
mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : huongcoimc94@gmail.com
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	Giáo viên: Phạm Thị Nhung
Ngày sinh: 05/10/1984
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 0904812555
E-mail vp:
mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
nhungcoi8481@gmail.com
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	Giáo viên: Vũ Thị Mai
Ngày sinh: 03/08/1996
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 0358209400
E-mail vp:
mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : maivu030896@gmail.com
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	Giáo viên: Đoàn Thị Thu Phương
Ngày sinh: 19/01/1989
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 0989775406
E-mail vp:
mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : thuphuong89h1@gmail.com
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	Nhân viên: Đặng Thị An Thúy
Ngày sinh: 01/01/1970
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 0945004682
E-mail vp:
mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : thuyyenhai@gmail.com
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	Nhân viên: Lê Thị Loan
Ngày sinh: 23/05/1986
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 0358196882
E-mail vp:
mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : bimbimcla@gmail.com
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